
STT HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH TỔNG ĐIỂM LỚP

1 Nguyễn Đại An 21-02-2006 Đồng Nai 39.00 10A03

2 Huỳnh Hồng Anh 23-08-2006 Đồng Nai 36.75 10A03

3 Đỗ Phương Anh 29-03-2006 Đồng Nai 36.50 10A03

4 Nguyễn Thị Minh Anh 30-09-2006 Đồng Nai 36.00 10A03

5 Nguyễn Trịnh Đức Anh 18-04-2006 Cà Mau 35.00 10A03

6 Phạm Quỳnh Anh 10-10-2006 Tp. Hồ Chí Minh 29.00 10A03

7 Nguyễn Ngọc Ánh 08-12-2006 Đồng Nai 36.00 10A03

8 Nguyễn Gia Bảo 01-07-2006 Tp. Hồ Chí Minh 37.00 10A03

9 Vũ Ngọc Lan Chi 14-10-2006 Tp. Hồ Chí Minh 36.25 10A03

10 Trần Minh Chiến 08-08-2006 Đồng Nai 36.00 10A03

11 Nguyễn Đức Duy 24-03-2006 Đồng Nai 37.00 10A03

12 Mai Tiến Đạt 31-08-2006 Đồng Nai 36.75 10A03

13 Lê Nguyễn Việt Hà 17-11-2006 Nghệ An 33.75 10A03

14 Phạm Quang Hiếu 02-08-2006 Đồng Nai 38.50 10A03

15 Nguyễn Huy Hiệu 09-07-2006 Đồng Nai 40.25 10A03

16 Nguyễn Khánh Huyền 11-02-2006 Đồng Nai 38.25 10A03

17 Hoàng Đăng Khôi 22-01-2006 Đồng Nai 40.25 10A03

18 Ngô Vũ Ngọc Lan 20-10-2006 Đồng Nai 37.25 10A03

19 Phạm Lê Phương Linh 14-03-2006 Đồng Nai 36.25 10A03

20 Trương Văn Lộc 26-02-2004 Cần Thơ 37.25 10A03

21 Nguyễn Phương Ly 15-02-2006 Đồng Nai 43.50 10A03

22 Đỗ Li Na 11-12-2006 Đồng Nai 36.25 10A03

23 Ngô Ngọc Ngân 19-02-2006 Bến Tre 39.50 10A03

24 Phạm Thanh Ngọc 16-08-2006 Đồng Nai 36.50 10A03

25 Nguyễn Doãn Khang Nguyên 21-10-2006 Tp. Hồ Chí Minh 39.00 10A03

26 Đặng Yến Nhi 30-08-2006 Đồng Nai 42.75 10A03
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27 Nguyễn Thị Yến Nhi 01-02-2006 Tp. Hồ Chí Minh 41.25 10A03

28 Nguyễn Thảo Nhi 17-10-2006 Bạc Liêu 39.75 10A03

29 Đỗ Uyên Nhi 19-10-2006 Đồng Nai 36.75 10A03

30 Phạm Tuyết Nhung 19-08-2006 Cộng Hòa Séc 29.00 10A03

31 Nguyễn Quỳnh Như 08-01-2006 Đồng Nai 36.75 10A03

32 Hồ Ngọc Anh Quốc 31-12-2006 Đồng Nai 36.00 10A03

33 Nguyễn Thị Ngọc Tiền 10-07-2006 Đồng Nai 37.75 10A03

34 Nguyễn Thị Thu Thanh 09-09-2006 Đồng Nai 36.50 10A03

35 Phạm Thanh Thúy 13-01-2006 Đồng Nai 38.25 10A03

36 Nguyễn Ngọc Anh Thư 20-06-2006 Tp. Hồ Chí Minh 37.50 10A03

37 Hoàng Thị Hoài Thương 19-01-2006 Đồng Nai 36.75 10A03

38 Hoàng Ngọc Trang 18-08-2006 Đồng Nai 36.25 10A03

39 Trần Thị Minh Trang 28-09-2006 Đồng Nai 29.00 10A03

40 Hoàng Ngọc Trân 28-03-2006 Tp. Hồ Chí Minh 41.25 10A03

41 Nguyễn Thị Ánh Vy 07/02/2006 Tp. Hồ Chí Minh 36.75 10A03
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